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NHÁNH 2: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC NH 24-25 - CT1
1.Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	- Cô trao đổi với phụ huynh về đặc điểm của trẻ ở lớp cũng như ở nhà nhất là khi thời tiết giao mùa (Đặc biệt là những cháu mới đi học, cháu hay ốm) cách phòng chống 1 số dịch bệnh cho trẻ khi thời tiết giao mùa như viêm đường hô hấp, viêm mũi, đau mắt gió)
- Nghe và nhận biết âm thanh tiếng kêu của một số con vật sống trong gia đình ( chó, mèo, lợn, gà...)
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ sử dụng các từ chỉ con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
- Trò chuyện về cách quan tâm chăm sóc, cho cá ăn…
- Nghe 1 số bài hát về các con vật sống dưới nước “ cá vàng bơi,........
- Hát và vận động các bài hát về chủ đề: Cá vàng bơi
- Đọc thơ về chủ đề: Con cá vàng, thuyền và cá
- Nghe truyện về chủ đề: Chim và cá
	



2. Thể dục sáng

	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (kiễng, hạ gót chân, nhanh, chậm) về độ hình vòng tròn
2. Trọng động:
* Tập BTPTC “Con cá”.
- Hô hấp: Cá đớp mồi
- ĐT tay: Cá bơi (hai đưa ra trước vẫy cổ tay làm cá bơi)
- ĐT bụng lườn: Bụng lườn (cúi người, quay sang hai bên làm cá đi tìm mồi)
- ĐT chân: ngồi xuống đứng lên (làm cá ngoi lên, cá lặn xuống)
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.

	



3. Chơi tập có chủ định

	Tuần 3
	Ngày 16/ 12/2024
	Ngày 17/ 12/2024
	Ngày 18/ 12/2024
	Ngày 19/ 12/2024
	Ngày 20/ 12/2024
	Ghi chú

	
	Phát triển TCXH-TM
Dạy KNCH bài: Cá vàng bơi

	Phát triển 
nhận thức
Cá vàng dễ thương
	Phát triển 
thể chất
Đứng co 1 chân
( tiết 1)
	Phát triển 
ngôn ngữ
Thơ:  “Con cá vàng”

	Phát triển
 thẩm mỹ
Dán trang trí con cá
	




	Tuần 4
	Ngày 23/ 12/2024
	Ngày 24/ 12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	

	
	
Phát triển
ngôn ngữ
Truyện:  Chim và Cá
	
Phát triển 
nhận thức
NB: To - nhỏ 
(tiết2)
	
Phát triển TCXH- thẩm mỹ
Dạy KNVĐ:
“Cá vàng bơi”
	
Phát triển 
thể chất
VĐCB
Đứng co 1 chân
( tiết 2)
	
Phát triển 
thẩm mỹ
Tô màu con rùa

	




4. Chơi tập ngoài trời

	Tuần 3
	Ngày 16/ 12/2024
	Ngày 17/ 12/2024
	Ngày 18/ 12/2024
	Ngày 19/ 12/2024
	Ngày 20/ 12/2024
	Ghi chú

	
	· Quan sát: Con chim
- TCVĐ:  Đứng co 1 chân
 - Chơi tự do
	- Quan sát tranh con cá
TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng
- Chơi các trò chơi ở khu vực “ thảm cỏ” hay chiếu nghỉ
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ
- Chơi theo ý
thích 

	- Quan sát tranh tường
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý
thích 

	- Trò chuyện về một số nơi nguy hiểm cần tránh 
-TCVĐ: Quạ và gà con
- Chơi các trò chơi ở khu vực “ thảm cỏ” hay chiếu nghỉ
	

	Tuần 4
	Ngày 23/ 12/2024
	Ngày 24/ 12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	

	
	- Quan sát con ngựa bập bênh
- TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi theo ý
thích
	- Quan sát tranh con cua
-TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi các trò chơi ở khu vực “ thảm cỏ” hay chiếu nghỉ
	- Quan sát tranh con rùa
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- TCVĐ:  Đứng co 1 chân
 - Chơi tự do
	- Quan sát: Cây lan dù
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi theo ý
thích 

	- Quan sát con vịt  bấp bênh
- TCVĐ: Bật tại chỗ
- Chơi các trò chơi ở khu vực “ thảm cỏ” hay chiếu nghỉ

	



5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng

	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	
- Chơi nấu ăn
	
-Trẻ biết thực hiện công việc:
+ Lấy nồi đặt lên bếp
 + Cho thực phẩm vào nồi và nấu các món ăn
  + Bày món ăn ra đĩa

	
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đũa, dao, thớt, , thìa
- Thực phẩm: Các loại rau, quả, trứng, thịt 
- Bánh, sữa, kẹo, quả


	
- Thực hiện công việc:
     + Lấy nồi đặt lên bếp
     + Lấy và làm các thao tác chế biến thực phẩm
     + Cho vào nồi và nấu các món ăn
     + Bày món ăn ra đĩa

	
	
- Chăm sóc các con vật nuôi đồ chơi

	- Trẻ biết 1 số thao tác, trong vai chơi nấu ăn ( Cho nồi lên bếp nấu, múc ra bát)
- Trẻ biết chăm sóc các con vật sống dưới nước (bế cho ăn, ru ngủ, tắm cho các con vật)



	- Một số con thú bông như: chó, mèo, thỏ
- Bát, thìa, bàn ăn, chậu tắm
- Một số trang phục đồ dùng cho các con vật: giường, gối, quần áo
	- Thực hiện công việc:
+ Bế các con vật nuôi ( bế bằng hai tay, )
+ Cho các con vật ăn ( để bát thìa trên bàn, một tay bế, một tay xúc cơm)
+ Cho các con vật ngủ ( ru ngủ, đặt các con vật trên giường, gối đầu ngủ)
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]+ Tắm cho các con vật nuôi

	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp hình
- So hình
- So sánh to -nhỏ
- Ghép hình
- Quan sát tranh và gọi tên
- Xâu các con vật

	- Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh những khối hộp tạo thành chuồng, đường đi, ao cá cho các con vật sống dưới nước, theo ý thích của trẻ
 - Trẻ biết cách chơi xâu các con vật thành chuỗi dài





+ Trẻ biết chơi các TC: 
- So hình con vật
- So sánh con vật to - nhỏ
 - Trẻ biết chơi ghép hình con vật sống dưới nước từ hình rỗng, từ các mảnh ghép rời
- Trẻ biết cầm dây xâu vòng con giống


	- Mô hình: “ Đường đi, ao cá"
- Đồ dùng đồ chơi: khối nhựa, các loại cây xanh,cây hoa, gạch xây dựng, khối hộp các loại, một số con vật sống dưới nước (tôm, cua , cá, rùa ...)
- Dây, con vật được đục lỗ


- lô tô các con vật sống dưới nước, bảng so hình
- Một số hình các con vật sống dưới nước, bảng hình rỗng cho trẻ ghép
- Một số tranh con vật sống dưới nước được cắt rời
- Một số con giống, dây xâu cho trẻ


	- Thực hiện công việc
+ Xếp chồng những khối hộp tạo thành nhà
+ Xếp cạnh những viên gạch tạo thành hàng rào, đường đi, bồn hoa 
+ Dính lá, hoa vào thân cây để tạo thành cây hoàn chỉnh
- Dạy trẻ dùng dây xỏ vào lỗ trrên các con vật
+ Trẻ chơi các TC:
- So hình một số con vật sống dưới nước
- Gắn hình tròn- hình vuông theo màu sắc xanh, đỏ, vàng
- Ghép hình rỗng con vật sống dưới nước
- Ghép tranh con vật từ các mảnh ghép rời
- Xâu vòng con giống( con vật sống dưới nước)

	
	-Bé kể chuyện
	+ Trẻ thực hiện được các thao tác
- Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối
- Gọi tên bạn trong tranh
	- Tranh truyện các loại, tranh ảnh về các con vật sống dưới nước
- Các loại con rối tay, rối dẹt tự tạo
	+Trẻ thực hiện các thao tác
-Lật mở, xem sách truyện, chơi với con rối.
- Gọi tên con vật có trong tranh

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Lăn bóng
- Đập bóng
- Đóng cọc
- Ném bóng
- Gắn vòng


	- Trẻ biết kéo xe và đẩy xe
- Trẻ biết cách lăn bóng và đá bóng
- Trẻ biết cách cầm búa để dập từng quả bóng và đóng từng chiếc cọc
- Trẻ biết cách ném bóng vào rổ
- Trẻ biết cách gắn vòng

	- Một số đồ chơi chuyển động được: xe keo, xe đẩy
- Bóng nhựa phù hợp với trẻ
- Búa bằng gỗ, bóng bằng gỗ, bàn đóng cọc, bàn đập bóng bằng gỗ
- Rổ bóng, bóng nhỏ
- vòng, dây cho trẻ xâu



	Cô hướng dẫn trẻ chơi kéo xe và đẩy xe chở các con vật
- Cô dạy trẻ cách lăn bóng và đá bóng
- Dạy trẻ nhảy vào vòng, cách đánh vợt
- Dạy trẻ cách cầm búa để đập từng quả bóng và từng chiếc cọc
- Dạy trẻ cách gắn vòng
- Dạy trẻ ném bóng vào rổ

	d.Tạo hình
	
	+ Trẻ biết thực hiện các thao tác
- Trẻ biết tô màu, dán dính trang trí trong hình rỗng các con vật sống dưới nước
- Trẻ biết xé giấy, vo giấy làm thức ăn cho các con vật sống dưới nước
	- Sáp màu, giấy màu, tranh rỗng các con vật sống dưới nước
- hồ dán, giấy màu cắt hình chấm tròn, bông hoa, khăn lau tay cho trẻ
	+ Trẻ thực hiện các thao tác
- Cô hướng dẫn trẻ Làm quen với việc tô màu trong hình rỗng các con vật sống dưới nước, biết vo giấy , xe giấy, nặn thức ăn cho các con vật nuôi trong gia đình



6. Vệ sinh ăn ngủ

	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Nhận biết một số kí hiệu đơn giản của lớp:
   + Kí hiệu ca, khăn mặt, bạn gái.
   + Ký hiệu nơi vứt rác
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	

	Ăn
	- Súc miệng bằng nước muối sau khi ăn
- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
	

	Ngủ
	- Cô lau nhà và trải chiếu và hướng dẫn trẻ lấy gối đi ngủ.
- Làm quen/luyện chế độ ngủ 1 giấc (đúng giờ, đủ giấc)
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

	Tuần 3
	Ngày 16/ 12/2024
	Ngày 17/ 12/2024
	Ngày 18/ 12/2024
	Ngày 19/ 12/2024
	Ngày 20/ 12/2024
	Ghi chú

	
	- Làm quen truyện: Chim và cá
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- TC: bắt chước tiếng kêu một số con vật
- Trẻ chơi góc
	- Ôn bài hát: Cá vàng bơi
- TC: Cáo và gà con
- Rèn góc chơi bế em
	- Trò chuyện về cách quan tâm chăm sóc con vật sống dưới nước
- TC: Tai ai tinh
- Rèn góc chơi nấu ăn
	- Trò chuyện khám phá con cá
- Đọc thơ: Chú gà con
- TC: Cua cắp
- Rèn góc chơi tạo hình
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- Nhận xét cuối tuần.
	

	Tuần 4
	Ngày 23/ 12/2024
	Ngày 24/ 12/2024
	Ngày 25/12/2024
	Ngày 26/12/2024
	Ngày 27/12/2024
	

	
	- Rèn trẻ cách mở sách xem tranh
- Chồng, xếp 6 - 8 khối
- TC: Cua cắp
- Chơi góc
	- Làm quen VĐ múa bài : “ Cá vàng bơi"
- TC: bắt chước tiếng kêu một số con vật
- Rèn góc xem sách
	- Phân biệt to - nhỏ
-  TC: Chiếc túi kỳ diệu
- Rèn góc chơi nấu ăn
	- Ôn thơ: Thuyền và cá
- Trò chuyện về cách quan tâm chăm con vật sống dưới nước
- TC: Chiếc túi kỳ diệu
- Rèn  chơi nấu ăn
	- Liên hoan VN. 
- Nêu gương bé ngoan
- Đóng chủ đề động vật chuẩn bị đồ dùng nguyên học liệu tạo môi trường cho chủ đề tiếp theo.

	



	                            TTCM             





                          Vũ Thị Chín
	                          GIÁO VIÊN
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      Phạm Thị Quyên
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    Dương Thị Hoa
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